Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.001424.H18
Số quyết định: 2485/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện: 

- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
15 Ngày làm việc
	
Phí :   (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
Phí :   (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
	
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
15 Ngày làm việc
	
Phí :   (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
Lệ phí :   (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
	
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
15 Ngày làm việc
	
Phí :   (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
Lệ phí :   (Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.)
	
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP.
	
Mauso01.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
3. Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
5. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 37 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP  phải bổ sung các giấy tờ sau:
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
7. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 37 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Điện Biên
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
	87/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 87/2018/NĐ-CP
	
15-06-2018
	
Chính phủ

	
17/2020/NĐ-CP
	
Nghị định 17/2020/NĐ-CP
	
05-02-2020
	

	
nghị định 146/2025
	
Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	
12-06-2025
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:
a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
d) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
đ) Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.
2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 6 Nghị định 87/2018/NĐ-CP còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP.
Từ khóa: Kinh doanh khí
Mô tả: Không có thông tin
